
ĐƠN VỊ: NGUYỄN BỈNH KHIÊM Mẫu  6

Ngày Tháng Năm

1 35490772 Nguyễn Hoàng Anh 28 9 2004 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 275 48'22 1 P1

2 37458865 Đoàn Thị Xuân Dung 9 4 2004 6A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 230 49'12 1 P1

3 27878896 Võ Thanh Dũng 24 2 2004 6A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 250 44'11 1 P1

4 37453829 Nguyễn Tùng Dương 6 7 2004 6A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 220 55'15 1 P1

5 34642085 Tăng Nguyễn Tiến Đạt 20 3 2004 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 300 19'10 1 P1

6 34602076 Nguyễn Lê Trọng Đạt 19 3 2004 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 270 43'49 1 P1

7 36124136 Nguyễn Thế Hải 1 5 2004 6A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 200 57'52 1 P1

8 27030903 Nguyễn Thị Hiền 28 6 2004 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 260 45'30 1 P1

9 39205261 Trần Đình Hoàng 12 9 2004 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 230 57'11 1 P1

10 35591080 Phan Thanh Quang Huy 9 2 2004 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 260 31'42 1 P1

11 28291185 Nguyễn Anh Khôi 22 3 2004 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 290 24'31 1 P1

12 35195935 Trương Tuấn Kiệt 2 1 2004 6A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 275 49'23 1 P1

13 27820920 Đỗ Thị Thùy Linh 29 4 2004 6A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 240 54'3 1 P2

14 34719831 Nguyễn Thị Ngọc Minh 7 11 2004 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 270 51'13 1 P2

15 26986123 Trần Lê Nam 23 7 2004 6A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 300 33'39 1 P2

16 27865844 Nguyễn Thanh Nhã 28 11 2004 6A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 280 56'8 1 P2

17 35401343 Nguyễn Bùi Thảo Như 1 3 2004 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 270 44'3 1 P2

18 19338317 Lại Bích Phượng 1 3 2004 6A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 205 43'58 1 P2

19 34752489 Đặng Thành Sơn 20 12 2004 6A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 240 39'11 1 P2

20 27781519 Ngô Nguyễn Minh Thành 28 11 2004 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 270 33'16 1 P2

21 40442791 Đoàn Trung Thành 4 11 2004 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 220 35'11 1 P2

22 38314562 Trần Thị Thùy Tiên 25 6 2004 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 225 47'48 1 P2

23 37540409 Bùi Thị Huyền Trang 10 1 2004 6A4 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 200 50'45 1 P2

24 40158585 Võ Trần Tú Uyên 6 5 2004 6A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 260 51'7 1 P2

25 28906306 Nguyễn Thanh Vân 13 11 2004 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 220 56'2 1 P2
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26 35745690 Nguyễn Thúy Vy 22 7 2004 6A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 205 32'20 1 P2

1 41004377 Phạm Thế Anh 1 9 2003 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 205 39'11 1 P1

2 27807056 Nguyễn Tuấn Anh 2 3 2003 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 260 43'46 1 P1

3 34138563 Ngô Gia Cường 23 8 2003 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 285 40'48 1 P1

4 37215391 Lê Trọng Đức 11 4 2003 7A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 210 37'35 1 P1

5 34455025 Trịnh Văn Đức 26 11 2003 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 200 38'35 1 P1

6 34527097 Phạm Trường Giang 17 1 2003 7A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 290 37'14 1 P1

7 34727464 Phạm Minh Hằng 17 1 2003 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 260 44'10 1 P1

8 36990207 Hồ Thị Mỹ Hằng 23 6 2003 7A4 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 270 41'6 1 P1

9 35768931 Võ Thị Thu Hằng 25 9 2003 7A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 220 55'30 1 P1

10 36829653 Nguyễn Thị Hiền 15 1 2003 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 205 40'49 1 P1

11 38580468 Cao Huy Hoàng 13 12 2003 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 300 29'20 1 P1

12 37944191 Chung Linh Khánh 3 3 2003 7A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 250 45'24 1 P1

13 35859612 Trần Thanh Khoa 28 9 2003 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 220 35'16 1 P1

14 35193410 Hoàng Thị Quỳnh Lan 6 9 2003 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 230 55'52 1 P2

15 38718822 Nguyễn Thị Khánh Linh 15 8 2003 7A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 255 51'32 1 P2

16 38725254 Bùi Thị Mỹ Linh 17 7 2003 7A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 210 44'4 1 P2

17 37738524 Nguyễn Thành Luân 24 2 2003 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 240 32'31 1 P2

18 36969105 Nguyễn Công Luật 20 5 2003 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 235 39'55 1 P2

19 35821439 Nguyễn Hoàng Nhật Mai 2 3 2003 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 235 40'11 1 P2

20 37447347 Hoàng Kim Ngân 30 5 2003 7A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 210 52'54 1 P2

21 28687995 Trần Xuân Nghĩa 26 6 2003 7A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 265 32'28 1 P2

22 34465506 Nguyễn Thế Bảo Ngọc 23 1 2003 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 275 24'48 1 P2

23 35146355 Phạm Trần Mai Ngọc 13 12 2003 7A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 285 32'57 1 P2

24 37834149 Nguyễn Tài Nguyên 16 7 2003 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 235 29'18 1 P2

25 36865593 Nguyễn Thị Hồng Nhung 15 4 2003 7A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 205 42'37 1 P2

26 37879870 Trần Thị Tâm Như 8 6 2003 7A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 255 50'30 1 P2
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27 38827287 Nguyễn Thanh Phong 21 10 2003 7A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 265 46'53 1 P3

28 35534245 Vũ Quý Thiên 8 2 2003 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 235 39'39 1 P3

29 24695518 Nguyễn Minh Thức 23 3 2003 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 275 51'32 1 P3

30 27795580 Lê Thị Huyền Trang 27 8 2003 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 250 42'19 1 P3

31 37906127 Nguyễn Cao Khánh Trang 15 12 2003 7A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 255 24'56 1 P3

32 36449386 Nguyễn Thị Thu Trang 29 7 2003 7A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 245 52'35 1 P3

33 37219506 Hà Văn Trung 30 9 2003 7A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 250 43'9 1 P3

34 34514481 Thái Thị Minh Tú 15 10 2003 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 240 38'48 1 P3

35 35781594 Nguyễn Anh Tuấn 25 6 2003 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 260 43'28 1 P3

36 38826430 Hà Văn Việt 27 3 2003 7A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 270 44'23 1 P3

37 35949082 Nguyễn Thế Vinh 12 8 2003 7A4 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 220 51'9 1 P3

38 38786051 Đinh Nguyễn Hạ Vy 1 5 2003 7A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 230 46'25 1 P3

1 39643510 Lưu Dung Cơ 19 1 2002 8A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 290 36'29 1 P1

2 35394275 Đào Trung Đức 25 6 2002 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 210 43'36 1 P1

3 36073455 Nguyễn Xuân Hiếu 25 3 2002 8A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 300 23'40 1 P1

4 5600106 Vũ Trịnh Nhật Hoàng 21 9 2002 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 255 37'0 1 P1

5 11894778 Đặng Lê Phương Mai 24 8 2002 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 240 35'4 1 P1

6 40070545 Nguyễn Nguyên Khánh Phương 31 3 2002 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 265 33'20 2 P1

7 36882443 Trần Thúy Thanh 8 6 2002 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 200 38'37 1 P1

8 39319435 Vương Thị Ngọc Thu 9 2 2000 8A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 205 37'4 1 P1

9 35767816 Võ Thị Minh Thư 6 5 2002 8A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 225 40'51 1 P1

10 40104064 Ngô Quang Thức 9 1 2002 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 220 39'2 1 P1

11 34224347 Phùng Thị Minh Trang 15 2 2002 8A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 230 23'33 1 P1

12 34458385 Nguyễn Mạnh Trung 5 5 2002 8A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 280 40'30 1 P1

13 34433071 Nguyễn Thị Thu Uyên 19 5 2002 8A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 210 34'23 1 P1

1 34800870 Nguyễn Lê Thanh An 3 11 2001 9A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 295 49'36 1 P1

2 36448378 Phạm Thế Anh 21 4 2001 9A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 280 36'2 1 P1
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3 35132969 Nguyễn Thị Thùy Dung 13 1 2001 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 280 43'50 1 P1

4 27795794 Nguyễn Duy Hải 12 11 2001 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 235 43'52 1 P1

5 35347439 Trần Đức Hải 9 4 2001 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 290 44'2 1 P1

6 39293721 Đỗ Huy Hiệp 26 10 2001 9A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 290 45'48 3 P1

7 27518211 Lưu Gia Huy 15 10 2001 9A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 290 47'15 1 P1

8 40281974 Nguyễn Thị Bích Loan 25 10 2001 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 280 49'57 1 P1

9 34678301 Nguyễn Thị Khánh Ly 26 8 2001 9A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 275 52'13 1 P1

10 28363543 Vũ Thị Hoàn Mỹ 16 1 2001 9A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 270 45'57 1 P1

11 40284259 Đặng Thị Bích Ngọc 21 5 2001 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 220 49'12 1 P1

12 35800424 Hoàng Hồng Nhung 1 2 2001 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 290 41'7 1 P1

13 35870237 Trần Thị Quỳnh Như 15 7 2001 9A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 250 51'13 1 P1

14 40092406 Dương Văn Phước 12 11 2001 9A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 250 44'27 1 P1

15 39175086 Phạm Đức Tâm 20 5 2001 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 220 51'43 1 P1

16 35845650 Phạm Lê Khánh Trang 5 12 2001 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 285 54'17 1 P1

17 34883038 Hoàng Thị Ngoc Tú 30 3 2001 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 260 49'25 1 P1

18 35003034 Lê Ngọc Hoàng Uyên 28 6 2001 9A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 235 50'3 1 P1

Địa điểm Phòng Tin học trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm; Thời gian thi ngày 11/3/2016, yêu cầu thi qua vòng 15

Khối 6: Từ 7 giờ 30 phút đến 9 giờ 00 phút

Khối 8: Từ 9 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

Khối 9: Từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút

Khối 7: Từ 13 giờ 00 phút đến 14 giờ 30 phút


